
QUYẾT ĐỊNH   
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

 sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội và lĩnh vực Trẻ em  
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;  

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên 

môi trường mạng; 

 Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn ph�ng 

Chính phủ hướng d�n về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 169 /TTr-SYT ngày 

14/8/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội và lĩnh vực trẻ em 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 

    (Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LAI CHÂU 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Chủ 

tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng UBND tỉnh: V1, V4, CB; 
- VNPT Lai Châu (p/h); 
- Lưu: VT, HCC (Tiến). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Tống Thanh Hải 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ, TRẺ EM VÀ PHÒNG,  

CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1. Hỗ trợ chi phí mai táng đối 

với nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú có thu nhập thấp, 

hoàn cảnh khó khăn 

 

Thời gian giải quyết: 

05 ngày làm việc 

 

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ thẩm định) 
Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

 
 

UBND cấp xã 

 (VT phát hành) 
Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 
 

Phòng VHXH cấp xã 

 (CV xử lý)  

Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

TT PVHCC cấp xã 

 (nhận HS) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ phân công) 
Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

  

 

 

Cá nhân  

UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt) 
Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 
 

 

TT PVHCC cấp xã 

 (Trả kết quả) 
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2. Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 

 

 

Thời gian giải quyết:  

03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ thẩm định) 
Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 
 

UBND cấp xã 

 (VT phát hành) 
Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 
 

Phòng VHXH cấp xã 

 (CV xử lý)  

Thời gian thực hiện: 1,5 

ngày 

 

TT PVHCC cấp xã 

 (nhận HS) 

Thời gian thực hiện 

1/4 ngày 
 

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ phân công) 
Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

  

 

 

Cá nhân  

UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt) 
Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 
 

 

TT PVHCC cấp xã 

 (Trả kết quả) 
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3. Xác định, xác định lại mức 

độ khuyết tật và cấp Giấy xác 

nhận khuyết tật 

 

(Thời gian thực hiện: 25 ngày 

làm việc) 

 

4. Cấp đổi, cấp lại Giấy xác 

nhận khuyết tật 

 

(Thời gian thực hiện: 05 ngày 

làm việc) 

 

II. Lĩnh vực Trẻ em 

Phòng VHXH cấp xã 

 (CV xử lý)  
Thời gian thực hiện:  

20 ngày 

   

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ phòng phân công) 
Thời gian thực hiện:   

01 ngày 
 

Cá nhân, người 

đại diện gia 

đình 

Văn thư 

(phát hành) 

Thời gian thực hiện  

01 ngày 
 

TT phục vụ HCC cấp 

xã (Tiếp nhận HS) 

Thời gian thực hiện  

01 ngày 
 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

(Trả kết quả) 
 

 

UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt)  
Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

   

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ thẩm định)  
Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

   

Phòng VHXH cấp xã 

 (CV xử lý)  
Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

   

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ phòng phân công) 
Thời gian thực hiện:   

1/2 ngày 
 

Cá nhân, người 

đại diện gia 

đình 

Văn thư 

(phát hành) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

TT phục vụ HCC cấp 

xã (Tiếp nhận HS) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

(Trả kết quả) 
 

 

UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt)  
Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

   

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ thẩm định)  
Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
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1. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, 

can thiệp đối với trẻ em bị 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt 

 

(Thời gian thực hiện: 05 ngày 

làm việc) 

 

 

Cá nhân, tổ chức 

 Cơ quan công an, cơ 

quan y tế các cấp, 

UBND cấp xã xử lý 

ngay 

 

Phòng VHXH cấp xã 

(CV xử lý, trình LĐ) 

* Thời gian thực hiện: 

 03 ngày 

 

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ thẩmđịnh) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

UBND cấp xã  

(VT phát hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 
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2. Chấm dứt việc chăm sóc 

thay thế cho trẻ em 

 

(Thời gian thực hiện: 05 ngày 

làm việc) 

 

Mã TTHC: 

1.004944.000.00.00.H35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển đến cá 

nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 

 

UBND cấp xã 

Cơ sở trợ giúp xã hội 

(LĐ ký QĐ) 

 *Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Trung tâm phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Cơ sở trợ giúp xã hội 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiệp: 

1/2 ngày 

Cơ sở trợ giúp xã hội 

(CV xử lý) 

 *Thời gian thực 

hiện: 2,5 ngày 

 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiệp: 

1/2 ngày 

Trung tâm phục vụ 

HCC tỉnh  

(trả kết quả) 

Phòng VHXH cấp xã 

 (CV xử lý)  
Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

   

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ phòng phân công) 
Thời gian thực hiện:   

1/2 ngày 
 

Cá nhân, người 

đại diện gia 

đình 

Văn thư 

(phát hành) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

TT phục vụ HCC cấp 

xã (Tiếp nhận HS) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

(Trả kết quả) 
 

 

UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt)  
Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

   

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ thẩm định)  
Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
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3. Chuyển trẻ em đang được 

chăm sóc thay thế tại cơ sở 

trợ giúp xã hội đến cá nhân, 

gia đình nhận chăm sóc thay 

thế 

 

 

(Thời gian thực hiện 25 ngày 

làm việc) 

 

Phòng VHXH cấp xã 

 (CV xử lý) 
Thời gian thực hiện:  

12 ngày 

 

UBND cấp xã 

 (VT phát hành) 
Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Phòng Bảo trợ, TE và 

PCTNXH (LĐ thẩm 

định) Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

TTPVHCC tỉnh 

(nhận DS, HS) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Phòng VHXH cấp xã 

 (LĐ thẩm định) 
Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

  

Cơ sở trợ 

giúp xã hội 

UBND cấp xã  

(LĐ ký QĐ) 
Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

TTPVHCC tỉnh  

trả kết quả  
 

Phòng Bảo trợ, TE và 

PCTNXH (LĐ phân 

công) Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

  

Sở Y tế  

(LĐ ký trình) 
Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

  

Phòng Bảo trợ, TE và 

PCTNXH (CV xử lý) 

Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

 

Sở Y tế  

(VT phát hành) 
Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

  

UBND tỉnh 

(VT nhận VB, DS, HS) 
Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

  

VP UBND tỉnh 

(LĐ phân công) 
Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

  

VP UBND tỉnh 

(CV xử lý) 
Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

  

VP UBND tỉnh 

(LĐ thẩm định) 
Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

  

UBND cấp xã 

 (VT nhận HS) 
Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

LĐ UBND tỉnh 

(Ký chuyển DS, HS) 
Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

  

VP UBND tỉnh 

(VT chuyển VB, DS, 

HS) Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

  




